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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs 
from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. evening B. enough C. English D. live  
Đáp án đúng: A. evening
A. evening / i vn ŋ/ → /i /ˈ ː ɪ ː
B. enough / n f/ → / /ɪˈ ʌ ɪ
C. English / ŋ l / → / /ˈɪ ɡ ɪʃ ɪ
D. live /l v/ ɪ  → Ở đây nghĩa "sống" → /l v/ɪ
🔍 Khác biệt: Chỉ A. evening phát âm là /i /, còn lại là / /ː ɪ
Question 2. A. wide B. big C. quiet D. exciting
Đáp án đúng: B. big
A. wide /wa d/ → /a /ɪ ɪ
B. big /b / → / /ɪɡ ɪ
C. quiet / kwa ət/ → /a /ˈ ɪ ɪ
D. exciting / k sa t ŋ/ → /a /ɪ ˈ ɪ ɪ ɪ
🔍 Khác biệt: Chỉ B. big phát âm là / /, còn lại là /a /ɪ ɪ
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. conserve     B. lantern C. license D. concert
Đáp án đúng: A. conserve
Chỉ A. conserve có trọng âm rơi vào âm thứ 2, các từ còn lại trọng âm vào âm tiết thứ 1
Question 4. A. exciting          B. fantastic C. faraway D. cathedral 
Đáp án đúng: C. faraway
Chỉ C. faraway có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các từ còn lại trọng âm vào âm tiết thứ 2
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. A city house is ___________ than a country house.

A. more moderner B. modern C. more modern D. most modern
Đáp án: C. more modern
Tính từ dài “modern” → So sánh hơn: more + adj
A. “more moderner” sai ngữ pháp (lặp)
Question 6. A __________ is a place where we go to buy stamps or send letters.

A. post office B. library C. cinema D. school
Đáp án: A. post office
Nghĩa của từng từ:
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B. library = thư viện
C. cinema = rạp chiếu phim
D. school = trường học
Question 7. There are __________ lakes in our city.

A. much B. a lot C. many D. lots
Đáp án: C. many
 “lakes” là danh từ đếm được số nhiều → dùng many
A. much chỉ dùng cho danh từ không đếm được
B. a lot → thiếu “of”
D. lots → không đúng ngữ pháp trong câu này
Question 8. Lan: "Why don’t we take a trip to my home town?"
   Nam: "____________ ”

A. Yes, we do. B. That’s a good idea.
C. Not at all.    D. You’re welcome.

Đáp án: B. That’s a good idea.
Phản hồi tích cực cho lời đề nghị → "That's a good idea" là câu trả lời tự nhiên và đúng nhất.
Question 9. Two hundred and sixty students _____________ in the action-research study.

A. participated B. look at C. take D. making
Đáp án: A. participated → thì quá khứ phù hợp với ngữ cảnh
Question 10. The ______ Fasipan is located in Lao Cai province, about 9km southwest of Sapa town.

A. tourists B. natural C. provinces D. Mount
Đáp án: D. Mount → Mount Fansipan (Núi Fansipan)
Question 11. Visitors can join ____________ activities in Ha Long Bay.

A. excitement B. excitingly C. exciting D. excite
Đáp án: C. exciting → tính từ bổ nghĩa cho danh từ activities
Question 12. She doesn’t do ________ exercises during her holiday. She is very lazy.

A. some B. many C. any D. a few
Đáp án: C. any
Giải thích:
Câu mang nghĩa phủ định → dùng “any” trong câu phủ định.
→ Cô ấy không tập bất kỳ bài tập nào trong kỳ nghỉ.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

 MY NEIGHBOURHOOD
My neighbourhood is a mix of old and new. There is a beautiful (13) ______ where people go to relax and
enjoy the quiet atmosphere. Just across the street, there’s a (14) ______ that many tourists visit because it’s so
historic.
The streets can get quite (15) ______ during the day, but they become peaceful again in the evening. If you
visit, I’ll (16) ______ you ______ the area and show you all the best spots!

Question 13. A. statue B. workshop C. backyard D. park
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Đáp án D. park
Giải thích: “There is a beautiful ___ where people go to relax and enjoy the quiet atmosphere.” → Công 
viên là nơi người ta thư giãn và tận hưởng không khí yên tĩnh → "park" là lựa chọn hợp lý nhất.
Question 14. A. suburb B. palace C. turning D. railway station
Đáp án B. palace
Giải thích: “There’s a ___ that many tourists visit because it’s so historic.” → Một địa điểm du lịch nổi 
tiếng và có tính lịch sử cao → "palace" (cung điện) là phù hợp nhất.
Question 15. A. quiet B. crowded C. narrow D. peaceful
Đáp án B. crowded
Giải thích: “The streets can get quite ___ during the day, but they become peaceful again in the evening.” 
→ Trái nghĩa với peaceful là "crowded" (đông đúc), tạo sự tương phản đúng ngữ cảnh.
Question 16. A. dress … up B. take … off C. break … in D. take … through
Đáp án D. take … through
Giải thích: “If you visit, I’ll ___ you ___ the area” → "take someone through" nghĩa là dẫn ai đi tham 
quan, khám phá khu vực → đúng ngữ nghĩa.

Tạm dịch bài đọc
KHU PHỐ CỦA TÔI

Khu phố của tôi là sự giao thoa giữa cũ và mới. Có một công viên xinh đẹp, nơi mọi người đến thư giãn và 
tận hưởng bầu không khí yên tĩnh. Ngay bên kia đường, có một cung điện được nhiều du khách ghé thăm 
vì nó rất cổ kính.
Đường phố có thể khá đông đúc vào ban ngày, nhưng lại trở nên yên bình vào buổi tối. Nếu bạn ghé thăm, 
tôi sẽ đưa bạn đi tham quan khu vực này và chỉ cho bạn tất cả những địa điểm đẹp nhất!

Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.

Solar energy is becoming more popular. Moreover, it’s a clean source of power. _________
a. Secondly, solar panels can be installed on rooftops to generate electricity for homes.
b. Initially, people were unsure about the cost of solar energy, but prices have decreased.
c. Additionally, using solar energy helps reduce electricity bills.

A. b-a-c
B. a-c-b
C. c-b-a
D. b-c-a

Question 18: Choose the sentence that you can end the text (in Question 17) most appropriately.
A. As a result, many people are now investing in solar panels.
B. People need to find other ways to save on electricity.
C. Finally, solar energy is only useful in some regions.
D. More people should consider using fossil fuels instead.
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Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
option that best fits each numbered blank from 19 to 24.

Hi! My name's Lilly Browns. I'm eleven years old. I'm now in grade 6 (19) _____________ Dream School. I
like it here (20) _____________  I like to study in an international school. The teachers in my school are nice
and very helpful, and my favourite teacher (21) _____________   Mr Oily. He teaches us physics. I (22)
_____________   three hours to study Vietnamese in the afternoon. Usually I read books in the library and do
my homework at (23) _____________. We wear our uniforms every day, but today we aren't, as we're going
to have an outing to (24) _____________ National Park.

Question 19. A. at B. on C. in D. from
👉 Đáp án: A. at – học lớp 6 tại trường Dream
Question 20. A. or B. and C. so D. because
👉 Đáp án: D. because – vì tôi thích học trường quốc tế
Question 21. A. is B. are C. aren’t D. is
👉 Đáp án: A. is – "my favourite teacher is..."
Question 22. A. has B. have C. doesn’t have D. don’t have
👉 Đáp án: B. have – tôi có 3 giờ học
Question 23. A. boarding school B. classmate C. break time D. poem
👉 Đáp án: A. boarding school – nội trú → chỗ ở
Question 24. A. a B. an C. the D. X
👉 Đáp án: C. the – the National Park (công viên quốc gia)

Tạm dịch bài đọc
Chào mọi người! Cháu tên là Lilly Browns. Cháu mười một tuổi. Cháu hiện đang học lớp 6 tại trường 
Dream School. Cháu thích trường này vì cháu thích học ở một trường quốc tế. Các thầy cô ở trường cháu 
rất tốt bụng và nhiệt tình, và thầy giáo cháu thích nhất là thầy Oily. Thầy dạy chúng cháu môn Vật lý. Cháu
có ba tiếng học tiếng Việt vào buổi chiều. Cháu thường đọc sách ở thư viện và làm bài tập về nhà vào giờ 
ra chơi. Chúng cháu mặc đồng phục mỗi ngày, nhưng hôm nay thì không, vì chúng cháu sẽ đi tham quan 
Vườn Quốc gia.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25. Peter doesn’t go fishing in the winter

A. Peter never doesn’t go fishing in the winter.
B. Peter never goes fishing in the winter.
C. Peter goes never fishing in the winter.
D. Peter is never go fishing in the winter.

👉 Đáp án: B. Peter never goes fishing in the winter.
Question 26. My father usually drives to work.

A. My father usually works in his car.
B. My father usually drives his car at work.
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C. My father usually goes to work by car.
D. My father usually parks his car at work.

👉 Đáp án: C. My father usually goes to work by car.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues
in each of the following questions.
Question 27. There/ three/ building/ and/ a swimming pool/ my school.

A. There are three buildings and a swimming pool in my school.
B. There is three buildings and a swimming pool in my school.
C. There are three building and a swimming pool in my school.
D. There is three building and a swimming pool in my school.

👉 Đáp án: A. There are three buildings and a swimming pool in my school.
Question 28. My dad / usually / drink / coffee / morning /./

A. My dad usually drink coffee in the morning.
B. My dad usually drinking coffee in the morning.
C. My dad usually drinks coffee in the morning.
D. My dad usually drank coffee in the morning.

👉 Đáp án: C. My dad usually drinks coffee in the morning.
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the following questions.
Question 29: What does the sender need?

“Can you help me
with my textbook

homework? I don’t
understand question

5. Call me if you
can.”

A. The sender doesn’t want to do homework.

B. The sender wants to borrow a textbook.

C. The sender wants help one question.

D. The sender wants to chat with his friends.

➡ Đáp án: C. The sender wants help one question.
 Dịch: Người gửi muốn được giúp câu hỏi số 5 trong bài tập SGK.
Question 30: What is the meaning of the sign below?

A. Please wear your shoes in the house.

B.  Take off your shoes before entering.

C. New sandals are allowed in this house

D. Do not leave your shoes outside.

➡ Đáp án: B. Take off your shoes before entering.
 Dịch: Hãy cởi giày trước khi vào nhà.
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Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.

Hi Friends! My name’s Sandra and I live in Hilltown. It is a small town in the south of England. About
9,000 people live here.

There are many shops in the town and there are three supermarkets. You can buy everything you need
in the town. There are two banks, a post office, a police station and a library, too. You can find a big market
where you can buy fresh fruit, vegetables, meat and dairy products. I like going to the market with my mum.
There is a park in the town centre. In the park children can play because there is a playground. In our town you
can find some restaurants and cafés. My favorite café is Icecave. It’s in Park Street and the ice cream is
fantastic here!

There are three elementary schools and two high schools in Hilltown. My school is in MillStreet. Next
to our school there is a sports centre. Every Wednesday afternoon, we playbadminton.

I like living in Hilltown because it is a calm, neat place and people are friendly.

Question 31. Where is Hilltown located?
A. In the north of England B. In the east of England
C. In the south of England D. In the west of England

Đáp án đúng: C. In the south of England
Giải thích: Trong đoạn đầu tiên: “It is a small town in the south of England.”
Question 32. What can you buy at the big market?

A. Clothes and toys
B. Fresh fruit, vegetables, meat, and dairy products
C. Electronics and books
D. Furniture and plants

Đáp án đúng: B. Fresh fruit, vegetables, meat, and dairy products
Giải thích: Trong đoạn: “a big market where you can buy fresh fruit, vegetables, meat and dairy products.”
Question 33. Which of the following statements is NOT TRUE according to the passage?

A. There are three supermarkets in Hilltown.
B. The sports centre is next to Sandra’s school.
C. Hilltown has only one elementary school.
D. The park has a playground for children.

Đáp án đúng: C. Hilltown has only one elementary school.
Giải thích: Bài viết nói: “There are three elementary schools and two high schools in Hilltown.”⇒ Câu C sai vì nói chỉ có một trường tiểu học.
Question 34. Why does Sandra like living in Hilltown?

A. Because it is calm, neat B. Because it is busy and crowded
C. Because it has a big stadium D. Because it has many museums

Đáp án đúng: A. Because it is calm, neat
Giải thích: Cuối đoạn: “I like living in Hilltown because it is a calm, neat place and people are friendly.”
Question 35. The word “calm” in the passage is OPPOSITE in meaning to ________.
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A. peaceful B. quiet C. busy D. neat 
Đáp án đúng: C. busy
Giải thích: Calm (yên tĩnh) trái nghĩa với busy (náo nhiệt, đông đúc).
Question 36. The word “fantastic” in the passage is CLOSEST in meaning to ________.

A. wonderful B. terrible C. ordinary D. boring
Đáp án đúng: A. wonderful
Giải thích: Fantastic ≈ wonderful (tuyệt vời)

Tạm dịch bài đọc
Xin chào các bạn! Tôi tên là Sandra và tôi sống ở Hilltown. Đây là một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Anh.
Khoảng 9.000 người sống ở đây.
Có rất nhiều cửa hàng trong thị trấn và có ba siêu thị. Bạn có thể mua mọi thứ bạn cần trong thị trấn. Có hai
ngân hàng, một bưu điện, một đồn cảnh sát và một thư viện nữa. Bạn cũng có thể tìm thấy một khu chợ 
lớn, nơi bạn có thể mua trái cây tươi, rau củ, thịt và các sản phẩm từ sữa. Tôi thích đi chợ cùng mẹ. Có một
công viên ở trung tâm thị trấn. Trẻ em có thể vui chơi trong công viên vì có sân chơi. Trong thị trấn của 
chúng tôi, bạn có thể tìm thấy một số nhà hàng và quán cà phê. Quán cà phê yêu thích của tôi là Icecave. 
Nó nằm trên phố Park và kem ở đây thật tuyệt vời!
Có ba trường tiểu học và hai trường trung học ở Hilltown. Trường của tôi ở phố Mill. Cạnh trường học của 
chúng tôi có một trung tâm thể thao. Mỗi chiều thứ Tư, chúng tôi chơi cầu lông.
Tôi thích sống ở Hilltown vì đây là một nơi yên tĩnh, sạch sẽ và mọi người thân thiện.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B,
C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from
37 to 40.

My grandparents live in a quiet countryside village. (37) __________ The garden around the house is full of
colorful flowers and fresh vegetables. My sister and I love to visit them every summer. (38) ___________ We
help them water the plants and pick ripe fruits from the trees.
In the evening, we sit on the balcony and enjoy the cool breeze. There, (39) _________________ . Grandpa
plays his guitar and sings old songs.
(40) ___________ Every time we leave, we feel a little sad, but we always look forward to the next visit.

A. We often spend the whole day outside enjoying the fresh air.
B. grandma tells us stories from her childhood, and we laugh a lot
C. Staying with them brings us happiness and joy.
D. The house is small but very cozy, with lots of trees nearby.
Question 37 _ _ D_ _ _ Question 38 _ _ A_ _ _
Question 39 _ _ B__ _ Question 40 _ _ _C _ _

Tạm dịch bài đọc

Ông bà tôi sống ở một ngôi làng quê yên tĩnh. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, xung quanh có rất 
nhiều cây xanh. Khu vườn quanh nhà ngập tràn hoa lá đủ màu sắc và rau củ tươi ngon. Tôi và chị gái rất 
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thích đến thăm ông bà mỗi mùa hè. Chúng tôi thường dành cả ngày ở ngoài trời để tận hưởng không khí 
trong lành. Chúng tôi giúp ông bà tưới cây và hái những quả chín mọng trên cây.

Buổi tối, chúng tôi ngồi trên ban công tận hưởng làn gió mát rượi. Ở đó, bà kể cho chúng tôi nghe những 
câu chuyện thời thơ ấu, và chúng tôi cười rất nhiều. Ông nội chơi đàn ghi-ta và hát những bài hát cũ.

Ở bên ông bà mang lại cho chúng tôi niềm vui và hạnh phúc. Mỗi lần rời đi, chúng tôi đều cảm thấy hơi 
buồn, nhưng chúng tôi luôn mong chờ chuyến thăm tiếp theo.

Giaoandethitienganh.info  có rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay, chất lượng, mời bạn đăng ký tài
khoản ( chỉ 100k/ năm) để chủ động hoàn toàn việc tải tài liệu bất cứ lúc nào bạn cần!


